
 

 

TUẦN 1 
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT TRONG TUẦN 

 

1. Tiếng Việt 

a. Đọc 

- Nhận biết các âm và chữ cái a, c; đánh vần đúng, đọc đúng 
tiếng có mô hình “âm đầu + âm chính”: ca, cà, cá. 

-  Nhận biết thanh huyền, thanh sắc. 

b. Viết 

- Tô đúng, viết đúng các nét cơ bản, chữ a, c và tiếng ca.  

- Viết dấu sắc, dấu huyền đúng vị trí. 

 

2. Toán 

- Xác định được các vị trí trên, dưới, phải, trái, trước, sau, ở giữa 
trong các tình huống cụ thể và cơ thể diễn đạt được bằng ngôn 
ngữ. 

- Nhận biết được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ 
nhật (hình phẳng, vật thật). Gọi đúng tên các hình đó. 

- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 3.  

- Đọc, viết được các số 1,2,3. 

 

 

 


